PHỤ LỤC 2a
(Mẫu biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần theo hình thức thi tự luận)

	KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN

Học phần: ……………………
Bộ môn:	………………………….
Số tín chỉ: ….
Trình độ đào tạo: …………………
Thời gian thi: …… phút
Lưu ý về việc được phép sử dụng tài liệu (nếu có)
	Ngày	tháng	năm 20
TRƯỞNG BỘ MÔN




	STT
	Nhóm câu hỏi
	Nội dung câu hỏi thi
	Chương/Nhóm kiến thức

	1
	1
	Câu 1 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 1
	1

	2
	1
	Câu 1 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 2
	2

	...
	...
	...
	...

	40
	1
	Câu 1 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 40
	8

	41
	2
	Câu 2 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 41
	1

	42
	2
	Câu 2 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 42
	2

	...
	...
	...
	...

	82
	3
	Câu 3 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 82
	123

	...
	...
	...
	...

	120
	3
	Câu 3 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 120
	456







-------------Hết---------------

             Ghi chú: 
- Bộ môn trình bày ngân hàng câu hỏi thi theo mẫu;
· Sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ khoảng 12-13; cách dòng Single; lề khoảng 2 cm;
· Không sử dụng công cụ “Automatic bulleted lists” và “Automatic numbered lists” trong nội dung câu hỏi và đáp án.
· Cột Chương/Nhóm kiến thức ghi số nguyên (1, 23, 123, 789,…). Các câu hỏi thi có nội dung trong cùng chương, cùng nhóm kiến thức thì ghi số nguyên giống nhau. Nếu nội dung câu hỏi thi là nhóm kiến thức trong nhiều chương thì ghi số nguyên là số đặt cho nhóm kiến thức đó.

PHỤ LỤC 2b
(Mẫu biên soạn đề thi kết thúc học phần hoàn chỉnh theo hình thức thi tự luận
Dành cho các học phần giảng dạy lần đầu, đang trong quá trình hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi)

	KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
ĐỀ THI TỰ LUẬN

Học phần: ……………………
Bộ môn:	………………………….
Mã đề thi: ………………………….
Số tín chỉ: ………………………….
Trình độ đào tạo: …………………
Thời gian thi: …… phút

	Ngày	tháng	năm 20

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)




CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)








Câu 1 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 1

Câu 2 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 2

Câu 3 (... điểm):
Nội dung câu hỏi 3



-------------Hết---------------

Ghi chú: 
- Học phần ≤ 2TC sẽ có 2 câu hỏi, học phần  3TC sẽ có 3 câu hỏi. Chi tiết cách chia thang điểm, quy định thời gian thi và yêu cầu về đề thi mời tham khảo tại điều 6 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần.
- Các câu hỏi thi phải không trùng nhau, khác nhau về tính chất, tương thích với thang điểm và trong phạm vi toàn bộ kiến thức học phần.
- Với mỗi đề thi hoàn chỉnh bộ môn cần cung cấp đáp án đi kèm.


PHỤ LỤC 2c
(Mẫu biên soạn đáp án đề thi kết thúc học phần theo hình thức thi tự luận
Dành cho các học phần giảng dạy lần đầu, đang trong quá trình hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi)

	KHOA QUỐC TẾ PHÁP NGỮ
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỰ LUẬN

Học phần: ……………………
Bộ môn:	………………………….
Số tín chỉ: ………………………….
Trình độ đào tạo: …………………
Thời gian thi: …… phút

	Ngày	tháng	năm 20

GIẢNG VIÊN LÀM ĐÁP ÁN
(Ký và ghi rõ họ tên)




CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)







ĐÁP ÁN DÀNH CHO MÃ ĐỀ THI: ………………………….

	STT
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Câu 1
	Nội dung câu hỏi số 1
	….. điểm
	

	Ý 1
	Nội dung đáp án ý 1
	(Chia từ 0,5 điểm-1 điểm)
	

	Ý 2
	Nội dung đáp án ý 2
	….. điểm
	

	Ý 3
	Nội dung đáp án ý 3
	….. điểm
	

	Ý….
	……………………….
	….. điểm
	

	Câu 2
	Nội dung câu hỏi số 2
	….. điểm
	

	Ý 1
	Nội dung đáp án ý 1
	….. điểm
	

	Ý 2
	Nội dung đáp án ý 2
	….. điểm
	

	Ý 3
	Nội dung đáp án ý 3
	….. điểm
	

	Câu 3
	Nội dung câu hỏi số 3
	….. điểm
	

	Ý 1
	Nội dung đáp án ý 1
	….. điểm
	

	Ý 2
	Nội dung đáp án ý 2
	….. điểm
	

	
	Tổng điểm
	10 điểm
	





Ghi chú: 
- Đáp án có chia thang điểm chấm chi tiết từ 0,5 - 1,0 điểm.
